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BỘ XÂY DỰNG                  ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 

TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY              KỲ THI KTHP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021 

Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 17/12/2020 

                          Môn: KT XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP 

 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                      (Đáp án - thang điểm gồm 03 trang) 

 

Câu Nội dung 
Thang 

điểm 

1 

a. Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải nhà máy sản xuất sơn: 

 

1,0 

b. Nguồn tiếp nhận sau xử lý đạt: QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. 
0,5 

c. Nhiệm vụ của bể điều hòa: 

 Điều hòa lưu lượng và chất lượng nước thải dòng vào.  

Bể điều hòa có 2 máy khuấy trộn chìm và 2 bơm chìm, 2 máy khuấy trộn 

chìm hoạt động liên tục để điều hòa chất lượng nước thải.  

Bơm chìm sử dụng để vận chuyển nước thải đến bể keo tụ tạo bông. 

0,75 

Ưu điểm bể điều hòa: 

Tăng cường hiệu quả xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học. 

Giảm một phần BOD. 

Ổn định pH của nước thải mà không cần tiêu tốn nhiều hóa chất. 

Giúp cung cấp nước thải vào bể SBR được liên tục theo từng mẻ khi các phân 

sưởng sản xuất trong khu công nghiệp tân bình không xả nước thải. 

0,75 



 

Trang 2/3 

Tổng điểm câu 1 3,0 đ  

2 

a. Độ lớn thủy lực  

Uo = 24,2 mm/s 
0,25 

b. Chiều dài phần lắng của bể 

Chọn Hp = 0,25÷1,0 m 
0,25 
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c. Chiều rộng của bể 
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d. Thể tích ngăn chứa cát 
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e. Kích thước máng tràn: 

Chiều sâu dòng chảy trong bể lắng cát ứng với lưu lượng Qmax: 
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Chiều sâu dòng chảy trong bể lắng cát ứng với lưu lượng Qmin: 
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Tỉ số lưu lượng lớn nhất và lưu lượng nhỏ nhất: 
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Độ chênh giữa đáy của bể lắng cát và đáy cửa tràn: 

2/3 2/3
max min

2/3 2/3

. 1 2 .0,5
0,351

1 2 1

H k H
p

k

 
  

 
 m 

0,25 

Chiều rộng cửa tràn:  
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Tổng điểm câu 2 3,0 đ 

3 

a. Hiệu quả xử lý theo BOD5: 
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Hiệu quả xử lý theo COD: 
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b. Thể tích bể: 
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Thời gian lưu nước: 

115,688
0,771

150

V
t

Q
    ngày = 18,504 giờ 

0,25 

c. Lưu lượng bùn xả  
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d. Tỉ lệ tuần hoàn: 
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Lưu lượng bùn tuần hoàn: 
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e. Lượng ôxy cần thiết trong điều kiện chuẩn (không cần xử lý Nitơ): 
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Lượng ôxy cần thiết trong điều kiện thực tế: 
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0,5 

Tổng điểm câu 3 4,0 đ 
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